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ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                           (((((((( TQ.

Số: 141/2002/ QĐ-UB                                   Quy Nhơn, ngày  15  tháng  10  năm  2002
QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và chế độ

quản lý tài chính của Nhà khách Thanh Bình

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Công văn số 664/CP-KTTH ngày 18/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoạt động của nhà khách trực thuộc UBND các tỉnh, thành phố;


- Căn cứ Thông tư số 108/2000/TT-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nhà khách của cơ quan nhà nước, đoàn thể ở Trung ương và địa phương;


- Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh tại Tờ trình số 116/TT-HC-TC ngày 12/7/2002 và đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế quản lý tài chính của Nhà khách Thanh Bình.

Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Giám đốc Nhà khách Thanh Bình triển khai các hoạt động của Nhà khách Thanh Bình theo đúng nội dung quy định của Quy chế.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban liên quan và Giám đốc Nhà khách Thanh Bình căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                        CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP, TCCQ.

                                                                                                    Vũ Hoàng Hà 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                           (((((((( TQ.10

QUY CHẾ 

Tổ chức, hoạt động và chế độ

quản lý tài chính của Nhà khách Thanh Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số  141 /2002/QĐ-UB ngày  15/10/2002

của UBND tỉnh)

((((((((((
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Nhà khách Thanh Bình được thành lập theo Quyết định số 95/2002/QĐ-UB ngày 30/7/2002 của UBND tỉnh Bình Định.

Nhà khách Thanh Bình (sau đây gọi là Nhà khách) là đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và khuôn dấu riêng, thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tự trang trải toàn bộ chi phí để hoạt động.

Tên giao dịch: Khách sạn Thanh Bình (tên tiếng Anh: Thanh Binh Hotel).

Trụ sở: Số 06 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2: Nhà khách có nhiệm vụ chính là đón tiếp và phục vụ chỗ ăn, nghỉ đối với khách trong và ngoài nước đến làm việc với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; phục vụ các hội nghị, hội thảo của tỉnh theo quy định của Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.

Điều 3: Ngoài nhiệm vụ chính được giao, Nhà khách được sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, lao động hiện có để tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ có thu bảo đảm có hiệu quả, đúng pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính được giao, bao gồm các hoạt động sau đây:

- Kinh doanh khách sạn: khách trong nước và khách nước ngoài;

- Phục vụ dịch vụ du lịch, ăn uống, hội họp;

- Đại lý bán buôn, bán lẻ và nước giải khát;

- Dịch vụ xe đưa, đón khách tham quan du lịch;

- Dịch vụ xông hơi - xoa bóp, karaoke, xem truyền hình trực tiếp từ vệ tinh;

- Những dịch vụ khác được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Điều 4: Nhà khách chịu sự quản lý trực tiếp của Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định; chịu sự quản lý nhà nước về tài chính, thuế và các hoạt động kinh doanh khách sạn, du lịch của các cơ quan chức năng của tỉnh có liên quan.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ KHÁCH


Điều 5: Nhiệm vụ của Nhà khách:


1- Tổ chức việc đón tiếp, ăn, ở, chiêu đãi các đoàn khách trong nước và nước ngoài đến làm việc với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.


2- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo ngành nghề quy định tại Điều 3 của Quy chế được cơ quan có thẩm quyền cho phép; chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý kinh doanh du lịch.


3- Thường xuyên nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, tổ chức tiếp thị để phát triển năng lực kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ khách trong và ngoài nước.


4- Bảo toàn vốn và tài sản được giao, tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội, tăng cường cơ sở vật chất và không ngừng phát triển Nhà khách.


5- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định.


6- Thực hiện phân phối theo lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, bồi dưỡng và nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ và chuyên môn cho người lao động.


7- Bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.


8- Tuân thủ pháp luật, thực hiện hạch toán và chế độ kế toán thống kê theo quy định của pháp luật hiện hành.


Điều 6: Quyền hạn của Nhà khách.


Trên cơ sở phương hướng hoạt động và kế hoạch tài chính được Văn phòng HĐND và UBND tỉnh giao hàng năm, Nhà khách được quyền:


1- Chủ động tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước để hoạt động.


2- Bố trí cơ cấu bộ máy quản lý, lao động phù hợp với quỹ tiền lương được khoán và kế hoạch lao động tiền lương được duyệt, quản lý lao động và tiền lương theo quy định của pháp luật; đồng thời sử dụng các đòn bẩy kinh tế, các biện pháp khuyến khích vật chất, tinh thần để cải tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất kinh doanh, kích thích nhiệt tình của người lao động.


3- Chủ động xây dựng các phương án kinh doanh, dịch vụ, tìm kiếm thị trường; được sử dụng các hình thức quảng cáo theo quy định; được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế với các thành phần kinh tế trên cơ sở thỏa thuận, bình đẳng, tự nguyện, đúng pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA NHÀ KHÁCH


Điều 7: Bộ máy lãnh đạo của Nhà khách gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc.


Giám đốc Nhà khách do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh và Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.


Phó Giám đốc Nhà khách do Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Giám đốc Nhà khách sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.


Giám đốc là người đại diện cho pháp nhân của Nhà khách, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ các mặt hoạt động của Nhà khách.


Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về lĩnh vực công tác được giao.


Điều 8: Cơ cấu tổ chức.


1- Các phòng chuyên môn trực thuộc:



- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị



- Phòng Kế toán



- Phòng Kế hoạch kinh doanh


Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn do Giám đốc Nhà khách quyết định sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.


2- Các tổ, bộ phận chuyên môn: Tùy theo tình hình nhiệm vụ trong từng thời kỳ, Giám đốc Nhà khách quyết định thành lập hoặc giải thể các tổ, bộ phận chuyên môn nhằm bảo đảm hoạt động có hiệu quả.


Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòng, tổ, bộ phận chuyên môn do Giám đốc Nhà khách quy định.


Điều 9: Biên chế và lao động của Nhà khách.


Trên cơ sở quỹ lương đã được khoán và kế hoạch lao động, tiền lương được lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND tỉnh phê duyệt, Giám đốc Nhà khách căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận chuyên môn, từng người tiến hành phân công lao động hợp lý, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và bảo đảm quyền lợi người lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 10: Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc.


1- Trách nhiệm của Giám đốc:


1.1- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Văn phòng HĐND và UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Nhà khách, thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chế độ thủ trưởng trên cơ cở bảo đảm quyền làm chủ của người lao động thông qua Đại hội công nhân viên chức.


1.2- Chấp hành đúng và nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tôn trọng vai trò của các đoàn thể nhân dân; bảo đảm thi hành đúng nghị quyết của Đảng và nghị quyết của Đại hội công nhân viên chức của Nhà khách.


1.3- Xây dựng kế hoạch phục vụ, thu - chi tài chính, kế hoạch lao động tiền lương trình Văn phòng HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan chức năng phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch; đánh giá tình hình thực hiện hàng quý, 6 tháng, một năm và báo cáo Văn phòng HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan.


1.4- Xây dựng biểu giá chuẩn cho các hoạt động có thu nội bộ tại Nhà khách trình Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh quyết định. Đối với giá các hoạt động kinh doanh dịch vụ (ngoài nhiệm vụ chính) Giám đốc Nhà khách được quyền quyết định.


1.5- Công khai trước CBCNV về các hoạt động chủ yếu của Nhà khách như kế hoạch hoạt động thu - chi tài chính, sửa chữa, mua sắm vật tư, tài sản, định giá các dịch vụ, phương án sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, kế hoạch lao động tiền lương, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật ... theo quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính sự nghiệp.


1.6- Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ,Giám đốc Nhà khách có trách nhiệm liên hệ thường xuyên với lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, các phòng, ban thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh để phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chức năng của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.


1.7- Xây dựng nội quy làm việc của Nhà khách, nội quy đối với khách, lề lối làm việc, mối quan hệ trong nội bộ Nhà khách và trong quan hệ giao dịch đối ngoại trình Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh thông qua để làm cơ sở thực hiện.


2- Quyền hạn của Giám đốc:


2.1- Quyết định việc sửa chữa, cải tạo Nhà khách (nhà cửa, vật kiến trúc) và mua sắm tài sản (trang thiết bị) có giá trị từ 50 (năm mươi) triệu đồng trở xuống. Trên 50 (năm mươi) triệu đồng Giám đốc Nhà khách phải làm phương án, thiết kế, dự toán trình lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND tỉnh quyết định và thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản.


2.2- Tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, chấm dứt hợp đồng cho CBCNV và lao động hợp đồng của Nhà khách theo phân cấp quản lý cán bộ và quy định của Bộ luật Lao động.


2.3- Bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng bộ phận, phó bộ phận, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn thuộc Nhà khách theo đúng trình tự, thủ tục quy định và theo quy chế dân chủ trong cơ quan.


2.4- Đề nghị Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, lỷ luật các chức danh theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy chế này.


Điều 11: Chế độ làm việc.


1- Nhà khách làm việc theo chế độ thủ trưởng và quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp, ban hành kèm theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ.


2- Tổ chức Đảng trong Nhà khách hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.


3- Tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động theo điều lệ của mỗi tổ chức và theo cơ chế quy định của Đảng và Nhà nước.


Điều 12: Mối quan hệ với các cơ quan, địa phương.


1- Nhà khách phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, kế toán, thống kê cho các cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, dịch vụ được giao và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý của các cơ quan này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


2- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Nhà khách cần có quan hệ phối hợp tốt với các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH


Điều 13: Vốn, tài sản và các quỹ của Nhà khách tính đến thời điểm 30/6/2002 như sau:


1- Nguyên giá tài sản cố định


:
11.838.113.308 đồng

               Trong đó:
+ Vốn ngân sách


:
  8.201.152.810 đồng




+ Vốn tự bổ sung + khác

:
  3.636.960.498 đồng


2- Khấu hao cơ bản lũy kế


:
  2.138.404.997 đồng


    Trong đó:+ Vốn ngân sách


:
  1.903.525.090 đồng




+ Vốn tự bổ sung + khác

:
     234.879.907 đồng


3- Tổng nguồn vốn kinh doanh

:
  6.928.399.426 đồng


     Trong đó:+ Vốn ngân sách


:
  6.788.870.078 đồng




+ Vốn tự bổ sung


:
     139.529.358 đồng


4- Các quỹ chuyển sang:




+ Quỹ dự phòng tài chính

:
         7.099.400 đồng




+ Quỹ đầu tư phát triển

:
       42.797.600 đồng




+ Quỹ trợ cấp mất việc làm
:
         3.549.600 đồng




+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi
:
       20.848.814 đồng


Điều 14: Văn phòng HĐND và UBND tỉnh là cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp của Nhà khách; là đại diện của quyền sở hữu nhà nước đối với tất cả tài sản, nguồn vốn giao cho Giám đốc Nhà khách.


- Giám đốc Nhà khách được Văn phòng HĐND và UBND tỉnh giao quyền sử dụng vốn và tài sản để tổ chức các hoạt động của Nhà khách có hiệu quả, bảo tồn và phát triển vốn, bảo đảm sử dụng các nguồn vốn, tài sản đúng mục đích và quy định hiện hành của Nhà nước.


- Các nguồn vốn của Nhà khách được phản ảnh trong bản tổng kết tài sản của Nhà khách theo chế độ tài chính hiện hành.


- Việc phân tích hoạt động kinh tế tài chính của Nhà khách được tiến hành định kỳ mỗi năm một lần. Năm tài chính của Nhà khách được bắt đầu là ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 31 tháng 12 hàng năm.


Điều 15: Các biện pháp quản lý vốn.


1- Nhà khách thực hiện chế độ quyết toán và kiểm tra tài chính định kỳ theo quy định của Điều lệ kế toán, thống kê do Nhà nước quy định và hướng dẫn của cơ quan chủ quản trực tiếp.


2- Nhà khách có trách nhiệm phải bảo toàn, có quyền chủ động sử dụng và quản lý vốn Nhà nước giao, tổ chức kinh doanh theo đúng mục tiêu và ngành nghề trên cơ sở kế hoạch kinh doanh được cơ quan chủ quản cấp trên phê duyệt.


3- Việc vay vốn và huy động vốn trong và ngoài đơn vị để phục vụ kinh doanh, phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, Giám đốc Nhà khách có trách nhiệm hoàn trả theo hợp đồng đã ký kết.


4- Liên doanh, hợp tác kinh doanh và đầu tư trong nước trong khuôn khổ ngành hàng và mặt hàng theo điều lệ hoặc liên doanh, hợp tác kinh doanh đầu tư để tạo nguồn khách ổn định, Giám đốc Nhà khách có quyền chủ động và báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan chủ quản cấp trên.


Liên doanh, hợp tác kinh doanh và đầu tư với nước ngoài, trước khi ký kết hợp đồng phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên.


5- Kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm, chủ yếu là để phục vụ theo yêu cầu nhiệm vụ và hoạt động kinh doanh, dịch vụ:


5.1- Các công trình đầu tư xây dựng thuộc quỹ khuyến khích phát triển sản xuất của đơn vị phải có phương án, kế hoạch được giao; các chi phí cho sửa chữa nhỏ do Giám đốc Nhà khách chủ động quyết định thực hiện.


5.2- Các công trình đầu tư xây dựng thuộc các nguồn vốn vay Giám đốc Nhà khách phải trình cơ quan chủ quản trực tiếp xét duyệt.


Điều 16: Chế độ quản lý tài chính.


1- Chế độ quản lý tài chính và công tác hạch toán kinh tế:


1.1- Nhà khách tổ chức bộ phận kế toán; sử dụng sổ sách, biểu mẫu, thống kê, kế toán, tài khoản... theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước; theo sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng.


1.2- Hàng năm, Nhà khách có nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính và dự toán thu chi ngân sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, báo cáo Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; lập báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng và quyết toán năm gửi Văn phòng HĐND và UBND tỉnh và Sở Tài chính - Vật giá theo đúng quy định chế độ thống kê, kế toán hiện hành.


2- Chế độ quản lý tài sản được Nhà nước giao:


Nhà khách quản lý và sử dụng tài sản cố định được Nhà nước giao theo chế độ quản lý tài sản đối với đơn vị hành chính sự nghiệp được quy định tại Quyết định số 351 TC/QĐ/CĐKT ngày 22/5/1997 của Bộ Tài chính. Căn cứ vào tình hình thực tế về tài sản cố định do Nhà khách quản lý, Nhà khách phải sử dụng quỹ khấu hao quy định tại Quy chế này để bảo đảm các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa lớn; các chi phí sửa chữa nhỏ, vận hành bảo dưỡng thường xuyên được hạch toán vào chi phí hoạt động dịch vụ của Nhà khách.


3- Nguồn tài chính của Nhà khách: Các khoản thu về hoạt động kinh doanh dịch vụ phải được ghi thu và hạch toán đầy đủ.


Nhà khách có một số khoản thu sau đây:


3.1- Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp để xây dựng mới, tái tạo, sửa chữa lớn hoặc mua thêm nhà cửa, mặt bằng, mở rộng sản xuất kinh doanh tài sản cố định theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


3.2- Tiền cho thuê phòng ngủ;


3.3- Tiền cho thuê hội trường và các phòng họp;


3.4- Tiền thu từ các hoạt động ăn, uống, giải khát;


3.5- Tiền thu điện thoại và các dịch vụ;


3.6- Thu khác...


Về giá bán và thu tiền các dịch vụ nói trên, Giám đốc Nhà khách quy định sao cho phù hợp, sát với thị trường được xã hội chấp nhận nhằm nâng cao tính hấp dẫn, thu hút khách hàng đến với Nhà khách. Riêng các đối tượng là khách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Nhà khách thu tiền phòng ở, tiền ăn, uống... theo biểu giá chuẩn được Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh phê duyệt trên nguyên tắc vừa đủ bù đắp các khoản chi phí đã bỏ ra, không tính lãi.


4- Nhà khách có các khoản chi sau đây:


4.1- Chi phục vụ việc ăn, nghỉ cho khách; chi trả tiền điện, nước, điện thoại, hàng hóa, thực phẩm, nguyên, nhiên vật liệu.


4.2- Trả lương, phụ cấp lương cho cán bộ, công nhân viên và nhân viên hợp đồng, tiền làm thêm giờ, làm ca theo quy định tại Thông tư số 13/LĐTBXH-TT ngày 04/10/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; riêng tỉ lệ khoán chi quỹ lương là 10% (mười phần trăm) trên doanh thu kinh doanh dịch vụ.


4.3- Chi BHXH, BHYT, bảo hiểm lao động, trích nộp kinh phí công đoàn, trợ cấp chế độ, thôi việc cho người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước.


4.4- Trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Quyết định số 351 TC/QĐ/CĐKT ngày 22/5/1997 và Thông tư 108/2000/TT-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính phân bổ vào chi phí kinh doanh, trên cơ sở số lượng, thời gian, số lần sử dụng TSCĐ vào hoạt động kinh doanh dịch vụ theo chế độ quy định, sửa chữa lớn và các khoản trích nộp để mua sắm trang thiết bị.


4.5- Các khoản chi khác: Chi sửa chữa nhỏ, văn phòng phẩm, mua sắm công cụ lao động, bảo hộ lao động, khánh tiết, bảo trì thiết bị, hoa hồng hướng dẫn khách, đào tạo, quảng cáo, tham quan, học tập rút kinh nghiệm...


Giám đốc Nhà khách căn cứ vào các quy định của Nhà nước về tài chính - kế toán xây dựng định mức các khoản chi theo quy định của Nhà nước.


5- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước:


Nhà khách có trách nhiệm đăng ký, kê khai và nộp các loại thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước. Các loại thuế Nhà khách phải nộp bao gồm:


- Thuế môn bài;


- Thuế giá trị gia tăng;


- Thuế thu nhập doanh nghiệp;


- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có);


- Thuế đất và tiền thuê đất (nếu có);


Căn cứ Thông tư số 108/2000/TT-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Nhà khách của cơ quan nhà nước, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; Nhà khách được thực hiện phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức khoán ấn định tỷ lệ % trên doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ, cụ thể như sau:


- Nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng với tỉ lệ giá trị gia tăng là 20%.


- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với tỉ lệ được ấn định là 2%, không áp dụng việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung.


- Các loại thuế khác (nếu có) thực hiện theo luật định.


6- Về phân phối kết quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ:


Các khoản thu của Nhà khách sau khi trừ các chi phí hợp lý và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định, phần còn lại phân phối như sau:


- Trích lập quỹ phát triển kinh doanh dịch vụ: 35%.


- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 35%.


- Trích nộp cơ quan chủ quản: 30%.


Tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ hàng năm, Giám đốc Nhà khách đề nghị Chánh Văn phòng HĐND và UBND quyết định việc điều chỉnh phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi cho phù hợp.


Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Nhà khách được sử dụng theo quy chế do Đại hội cán bộ, công nhân viên chức Nhà khách quy định, có sự giám sát của Ban chấp hành Công đoàn và Hội đồng thi đua của Nhà khách.

CHƯƠNG V

QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ

VÀ GIẢI THỂ NHÀ KHÁCH


Điều 17: Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc lập mới khi các điều kiện tổ chức phục vụ và hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Nhà khách thay đổi hoặc khi Nhà nước ban hành cơ chế quản lý mới mà các điều khoản của Quy chế không còn phù hợp với những quy định mới và phải được UBND tỉnh phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.


Điều 18: Giải thể và chuyển hình thức sở hữu.


Nhà khách bị giải thể hoặc chuyển hình thức sở hữu khi bị một trong các yếu tố sau:


1- Có quyết định chấm dứt hoạt động hoặc chuyển hình thức sở hữu khác của UBND tỉnh.


2- Mục tiêu hoạt động của Nhà khách không thể thực hiện được hoặc không có  lợi.


3- Nhà khách bị thua lỗ 3/4 (ba phần tư) vốn ngân sách cấp, không có khả năng thanh toán.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 19: Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Nhà khách ban hành Quy chế hoạt động cụ thể của Nhà khách.


Quy chế này được phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động của Nhà khách.


Điều 20: Quy chế này gồm 6 Chương, 20 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2002.


Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, lập mới Quy chế, Giám đốc Nhà khách có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh trình UBND tỉnh (qua Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh) quyết định sửa đổi cho phù hợp ./.

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                    Vũ Hoàng Hà 

